












PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Đính kèm Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2014 
                   

STT Tên Tổ chức/ Cá nhân 
Chức vụ 

tại Công ty 
Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

 Số CP sở 
hữu cuối kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cuối kỳ 

Ghi chú 
 

1 
Tổng Công ty Cổ phần 
Xây lắp Dầu khí Việt 
Nam 

            25.487.111  50,97%   

2 
MEPCOM Offshore and 
Marine PTE.LTD 

              5.000.000  10,00%   

3 Đỗ Văn Quang 
Chủ tịch 
HĐQT 

               101.670  0,20%   

4 Đỗ Hữu Phong                           -    0,00% 
Bố Chủ tịch 
HĐQT 

5 Khương Thị Huệ                           -    0,00% 
Mẹ Chủ tịch 
HĐQT 

6 Hồ Thị Nhung                           -    0,00% 
Vợ Chủ tịch 
HĐQT 

7 Đỗ Văn Minh                           -    0,00% 
Con Chủ 
tịch HĐQT 

8 Đỗ Trung Quân                           -    0,00% 
Con Chủ 
tịch HĐQT 

9 Đỗ Thị Hường                           -    0,00% 
Chị Chủ tịch 
HĐQT 

10 Đỗ Gia Lai                           -    0,00% 
Anh Chủ 
tịch HĐQT 

11 Đỗ Văn Lịch                           -    0,00% 
Anh Chủ 
tịch HĐQT 

12 Đỗ Hữu Thiện                           -    0,00% 
Anh Chủ 
tịch HĐQT 

13 Đỗ Thị Tuyến                      1.070  0,002% 
Em Chủ tịch 
HĐQT 

14 Đỗ Hữu Bình                           -    0,00% 
Em Chủ tịch 
HĐQT 

15 Thái Doãn Thuyết 
Phó Chủ 
tịch HĐQT 

                 39.310  0,08% 
  



16 Thái Doãn Bản                           -    0,00% 
Bố P.Chủ 
tịch HĐQT 

17 Nguyễn Thị Thành                           -    0,00% 
Vợ P.Chủ 
tịch HĐQT 

18 Thái Phương Thanh                           -    0,00% 
Con P.Chủ 
tịch HĐQT 

19 Thái Phương Dung                           -    0,00% 
Con P.Chủ 
tịch HĐQT 

20 Thái Thị Nguyệt                           -    0,00% 
Chị P.Chủ 
tịch HĐQT 

21 Thái Doãn Minh                           -    0,00% 
Em P.Chủ 
tịch HĐQT 

22 Thái Doãn Quang                           -    0,00% 
Em P.Chủ 
tịch HĐQT 

23 Thái Doãn Bình                           -    0,00% 
Em P.Chủ 
tịch HĐQT 

24 Thái Doãn Chính                      1.000  0,002% 
Em P.Chủ 
tịch HĐQT 

25 Nguyễn Đình Thế 
UV HĐQT 
- Giám đốc 

               215.000  0,43%   

26 Hoàng Thị Tám                           -    0,00% 
Mẹ Giám 
đốc 

27 Vương Thị Lan                    10.000  0,02% 
Vợ Giám 
đốc 

28 Nguyễn Vương Huy                           -    0,00% 
Con giám 
đốc 

29 Nguyễn Đình Hoàng                           -    0,00% 
Con giám 
đốc 

30 Nguyễn Đình Mỹ                           -    0,00% 
Anh Giám 
đốc 

31 Nguyễn Thị Quý                           -    0,00% 
Em Giám 
đốc 

32 Nguyễn Đình Vỹ                           -    0,00% 
Em Giám 
đốc 

33 Nguyễn Đình Kỷ                         620  0,0012% 
Em Giám 
đốc 



34 Nguyễn Thị Tý                         400  0,0008% 
Em Giám 
đốc 

35 Nguyễn Văn Hương UV HĐQT                154.740  0,31%   

36 Bùi Thị Tám                           -    0,00% 
Mẹ UV 
HĐQT 

37 Nguyễn Thị Thanh Thủy                         760  0,00% 
Vợ UV 
HĐQT 

38 Nguyễn Bảo Hoa                           -    0,00% 
Con UV 
HĐQT 

39 Nguyễn Bảo Châu                           -    0,00% 
Con UV 
HĐQT 

40 Nguyễn Thị Khương                           -    0,00% 
Em UV 
HĐQT 

41 Nguyễn Thị Như                           -    0,00% 
Em UV 
HĐQT 

42 Nguyễn Đăng Thạch                      6.000  0,01% 
Em UV 
HĐQT 

43 Nguyễn Thị Việt                           -    0,00% 
Em UV 
HĐQT 

44 Nguyễn Đăng Minh                         900  0,00% 
Em UV 
HĐQT 

45 Lim Hau Guan UV HĐQT                         -    0,00%   

46 Phạm Chu Tứ 
Phó Giám 
đốc 

                   2.200  0,004%   

47 Phạm Khải Hoàn           0,00% 
Bố Phó 
Giám đốc 

48 Trần Thị Ánh Tuyết           0,00% 
Vợ Phó 
Giám đốc 

49 Phạm Hoàng Phúc Huy           0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

50 Phạm Hoàng Kim Trang           0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

51 Phạm Thu Hương           0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

52 Trần Vũ Phượng 
Phó Giám 
đốc 

                 32.200  0,06%   

53 Nguyễn Thị Thu Hà                           -    0,00% 
Vợ Phó 
Giám đốc 



54 Trần Nguyễn Anh Tuấn                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

55 
Trần Nguyễn Phương 
Anh 

                          -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

56 Tần Thị Lan                           -    0,00% 
Chị Phó 
Giám đốc 

57 Trần Vũ Long                           -    0,00% 
Anh Phó 
Giám đốc 

58 Trần Thị Diệp                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

59 Trần Thị Bích                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

60 Nguyễn Tấn Yên 
Phó Giám 
đốc 

                 36.220  0,07%   

61 Hà Thị Thìn                           -    0,00% 
Mẹ Phó 
Giám đốc 

62 Nguyễn Thị Thuần                           -    0,00% 
Vợ Phó 
Giám đốc 

63 Nguyễn Tấn Hiếu                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

64 Nguyễn Bích Thảo                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

65 Nguyễn Kim Duyên                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

66 Nguyễn Kim Hải                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

67 Nguyễn Tấn Thọ                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

68 Nguyễn Văn Năm                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

69 Nguyễn Văn Sanh                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

70 Phạm Tất Thành 
Phó Giám 
đốc 

                 50.100  0,10%   

71 Phạm Tất Dũng                           -    0,00% 
Bố Phó 
Giám đốc 

72 Phạm Thị Tâm                           -    0,00% 
Mẹ Phó 
Giám đốc 

73 Ngô Thị Tuyết Thu                           -    0,00% Vợ Phó 



Giám đốc 

74 Phạm Thị Huyền Trang                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

75 Phạm Anh Tuấn                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

76 Phạm Thị Thanh Thủy                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

77 Phạm Tất Trung                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

78 Phạm Tất Thông                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

79 Phạm Trung Thực                      4.000  0,008% 
Em Phó 
Giám đốc 

80 Nguyễn Minh Châu 
Phó Giám 
đốc 

                 23.840  0,05%   

81 Nguyễn Thị Kim Hường                           -    0,00% 
Mẹ Phó 
Giám đốc 

82 Phạm Thị Anh                           -    0,00% 
Vợ Phó 
Giám đốc 

83 Nguyễn Thị Hồng Hoa                           -    0,00% 
Chị Phó 
Giám đốc 

84 Nguyễn Thị Ngọc Lan                           -    0,00% 
Chị Phó 
Giám đốc 

85 Nguyễn Thị Liễu Quỳnh                           -    0,00% 
Chị Phó 
Giám đốc 

86 Nguyễn Thị Liễu Cơ                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

87 Nguyễn Tri Hòa 
Phó Giám 
đốc 

                 24.460  0,05%   

88 Nguyễn Tri Chiêm                           -    0,00% 
Bố Phó 
Giám đốc 

89 Hoàng Thị Tam                           -    0,00% 
Mẹ Phó 
Giám đốc 

90 Vương Thị Hiền                         600  0,001% 
Vợ Phó 
Giám đốc 

91 Nguyễn Tri Phúc                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 

92 Nguyễn Tri Thọ                           -    0,00% 
Con Phó 
Giám đốc 



93 Nguyễn Tri Huy                           -    0,00% 
Anh Phó 
Giám đốc 

94 Nguyễn Tri Hải                           -    0,00% 
Anh Phó 
Giám đốc 

95 Nguyễn Tri Hiếu                           -    0,00% 
Anh Phó 
Giám đốc 

96 Nguyễn Tri Hảo                           -    0,00% 
Anh Phó 
Giám đốc 

97 Nguyễn Thị Bích Hà                           -    0,00% 
Chị Phó 
Giám đốc 

98 Nguyễn Thị Bích Hằng                           -    0,00% 
Em Phó 
Giám đốc 

99 Nguyễn Văn Thân 
Trưởng Ban 
KS 

                 22.960  0,05%   

100 Nguyễn Thị Minh                           -    0,00% 
Vợ Trưởng 
BKS 

101 Nguyễn Thị Phương Lan                           -    0,000% 
Con Trưởng 
BKS 

102 Nguyễn Thị Bích Ngọc                         490  0,00% 
Con Trưởng 
BKS 

103 Nguyễn Văn Thuyết                           -    0,00% 
Em Trưởng 
BKS 

104 Vũ Thị Thu Hải TV Ban KS                         -    0,00%   

105 Vũ Văn Quế                           -    0,00% Bố TV BKS 

106 Trần Thị Thúy Liên                           -    0,00% Mẹ TV BKS 

107 Vũ Quang                           -    0,00% Em TV BKS 

108 Nguyễn Văn Thương                           -    0,00% 
Chồng TV 
BKS 

109 Hoàng Văn Hải TV Ban KS                    6.410  0,01%   

110 Nguyễn Thị Thu Hải                           -    0,00% Vợ TV BKS 

111 Hoàng Tường Vân                           -    0,00% 
Con TV 
BKS 

112 Hoàng Nguyễn Quang                           -    0,00% 
Con TV 
BKS 

113 Hoàng Thị Công                           -    0,00% Em TV BKS 



114 Hoàng Thị Hiền                           -    0,00% Em TV BKS 

115 Hoàng Văn Hưng                           -    0,00% Em TV BKS 

116 Hoàng Văn Hoài                           -    0,00% Em TV BKS 

117 Nguyễn Đức Đạt 

Kế toán 
trưởng, Phụ 
Trách 
CBTT 

                 44.920  0,09%   

118 Nguyễn Thị Loan                           -    0,00% 
Mẹ Kế toán 
trưởng 

119 Phan Thị Hiền Diệu                         670  0,00% 
Vợ Kế toán 
trưởng 

120 Nguyễn Phan Diệu Linh                           -    0,00% 
Con Kế toán 
trưởng 

121 Nguyễn Thị Thanh Xuân                           -    0,00% 
Chị Kế toán 
trưởng 

 




